Chương II

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo một số Mục tương ứng trong Chương I ( Chỉ dẫn đối với nhà thầu). Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ vào các nội dung trong Chương này.
	Mục
	Khoản
	Nội dung

	1


	1
	- Tên gói thầu: Gói số 3: Thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng
- Tên dự án: Thuộc chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao.
- Nội dung cung cấp chủ yếu:
Số lượng: 50 bộ . Thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng loại khiêng tay và các trang thiết bị đảm bảo đồng bộ được sản xuất và lắp ráp năm 2007. Máy bơm chữa cháy tham dự thầu phải được kiểm tra, thử và cấp giấy chứng nhận cho các chỉ tiêu: lưu lượng; cột cao áp; công suất máy bơm; Yêu cầu sai số giữa tài liệu của nhà sản xuất và kết quả kiểm tra không dưới quy định 3%.
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	Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 6 tháng kể từ ngày hợp đồng  cung cấp hàng hoá được ký kết có hiệu lực.
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	Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Nguồn ngân sách Nhà nước.
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	Tư cách hợp lệ của nhà thầu:
a) Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện quy định như sau:

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo quy định của Pháp luật hoặc có Quyết định thành lập đối với tổ chức không có đăng ký kinh doanh;

- Hạch toán kinh tế độc lập;

- Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể.
b) Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện quy định như sau:

- Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu: Theo Điều 11 Luật Đấu thầu

	4
	1
	Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa:
- Thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng được sản xuất năm 2007 ( kể cả nhập khẩu) hoàn chỉnh và đồng bộ theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng dự trữ quốc gia được quy định tại HSMT của Cục Dự trữ quốc gia. Yêu cầu có hướng dẫn cấu tạo, lắp ghép các chi tiết (Catalog); hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo hành, bảo dưỡng máy bơm. Các yêu cầu phải là bản gốc và bản dịc ra tiếng Việt (nếu là máy bơm nhập khẩu);
- Được Trung tâm Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng hoặc Trung tâm thử nghiệm Đo lường trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thực hiện kiểm tra và chịu trách nhiệm pháp lý, tính chính xác, khách quan, trung thực về kết quả kiểm tra nói trên và cấp phiếu kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của máy bơm theo đúng yêu cầu phần chỉ tiêu kỹ thuật của HSMT (phiếu ghi rõ ký mã hiệu của bơm). Nếu nhà thầu là cơ sở sản xuất hoặc liên danh sản xuất thì phải có thêm giấy chứng nhận cơ sở chế tạo phương tiện chữa cháy rừng có ghi rõ tên sản phẩm là máy bơm chữa cháy (FIVE PUMP), bản công chứng năm 2007;
- Được VINACONTROL Việt nam cấp chứng thư giám định chủng loại hàng cho lô hàng đạt các tiêu chuẩn dự trữ quốc gia; Tờ khai hải quan nhập khẩu phù hợp với thiết bị nhập khẩu (hàng nhập khẩu);

- Giấy xuất xưởng của nhà sản xuất; bảng kê chi tiết đóng gói của nhà sản xuất hoặc xuất khẩu;

- Các thủ tục giấy tờ thuộc lĩnh vực thuế trong quá trình nhập khẩu theo đúng quy định của Bộ Tài chính hiện hành.

	6
	2
	- Địa chỉ bên mời thầu: Cục Dự trữ quốc gia, Ngõ 343- Phố Đội cấn-Quận Ba đình-Thành phố Hà nội.
- Thời gian nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ HSMT không muộn hơn 5 ngày trước thời điểm đóng thầu.
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	Tài liệu sửa đổi HSMT (nếu có) sẽ được bên mời thầu gửi đến tất cả các nhà thầu nhận HSMT trước thời điểm đóng thầu 10 ngày.
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	Ngôn ngữ sử dụng: Ngôn ngữ sử dụng trong HSMT, HSDT và các tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu là tiếng Việt
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	Việc thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu được thực hiện khi có chấp thuận của bên mời thầu bằng văn bản gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, bằng Fax.

	11
	
	Tài liệu giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền: giấy CMTND, Quyết định bổ nhiệm (bản sao công chứng), Quyết định thành lập chi nhánh.

	12
	1
	Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói.
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	Các phần của gói thầu:..
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	Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá chào theo các yêu cầu sau:
a) Đối với hàng hóa sản xuất, gia công trong nước (thực hiện theo Mẫu số 3), nhà thầu tách rõ khoản mục chi phí như:

- Liệt kê đầy đủ các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật.
 Nhà thầu chào giá hàng hóa theo giá EXW, nhập khẩu các bộ phận linh kiện, nguyên liệu… để sản xuất hoặc lắp ráp hàng hóa cung cấp cho gói thầu thì tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả cho phần nhập khẩu đó;
- Chào đầy đủ các chi phí cho vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác có liên quan đến vận chuyển;
- Chào đầy đủ các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói thầu.
b) Đối với hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước (thực hiện theo Mẫu số 4 Chương IV), cần yêu cầu nhà thầu tách rõ các khoản mục chi phí như:
- Chào hàng theo giá CIF hoặc CIP…,theo quy định của Incoterms năm 2000;
- Liệt kê đầy đủ các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật;
- Chào đầy đủ các chi phí cho vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác có liên quan đến vận chuyển;
- Chào đầy đủ các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói thầu.
c) Đối với hàng hóa sản xuất, gia công ngoài nước đã nhập khẩu và đang được chào bán tại Việt Nam (thực hiện theo Mẫu số 5 Chương IV), cần yêu cầu nhà thầu tách rõ các khoản mục chi phí như:
-  Liệt kê đầy đủ các loại thuế và phí theo quy định của pháp luật;  Nhà thầu chào giá hàng hóa theo giá EXW, thì tách rõ thuế nhập khẩu, lệ phí hải quan và thuế giá trị gia tăng (VAT) phải trả đối với hàng hóa đã nhập khẩu đó;
- Chào đầy đủ các chi phí cho vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác có liên quan đến vận chuyển;
- Chào đầy đủ các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện gói thầu.
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	Incoterms năm 2000
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	Đồng tiền dự thầu: Đồng tiền dự thầu là đồng tiền Việt nam(VND).
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	a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Các nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của mình như quy định tại Mục 3 của BDL này;

- Đối với nhà thầu liên danh, ngoài các tài liệu quy định tại Mục 3 của BDL này đối với từng thành viên, phải cung cấp văn bản thoả thuận liên danh giữa các thành viên, phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, khối lượng công việcphải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên, kể cả người đứng dầu liên danh và trách nhiệm của người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thoả thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu(nếu có); trường hợp các thành viên uỷ quỳên cho người đứng đầu liên danh ký đơn dự thầu thì phải nêu rõ trong văn bản thoả thuận liên danh.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tất cả các giấy tờ tài liệu cần phải có nêu trên ở dạng bản gốc hoặc là bản chụp (có công chứng năm 2007 của phòng công chứng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt nam); Yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác mọi thông tin theo yêu cầu của HSMT trong HSDT của mình.

Nếu điều kiện này không bảo đảm đúng, đủ thì HSDT được xác định là không đạt yêu cầu và nhà thầu bị loại ngay khi xét thầu. 
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	b) Các tài liệu khác chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

a) Các hợp đồng đã và đang thực hiện được liệt kê theo Mẫu số  6 và số 7 Chương IV; năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh những sản phẩm có tính chất và yêu cầu kỹ thuật tương tự như mặt hàng tham gia đấu thầu được liệt kê theo Mẫu số 8 Chương IV; năng lực tài chính của nhà thầu được liệt kê theo Mẫu số 9 Chương IV.

 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu liên danh là tổng kinh nghiệm và năng lực của các thành viên; từng thành viên phải chứng minh kinh nghiệm và năng lực của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMT cho phần việc được phân công thực hiện trong liên danh.
b) Tài liệu chứng minh năng lực về kỹ thuật, cán bộ, công nhân kỹ thuật, nghiệp vụ:

- Những sản phẩm sản xuất, kinh doanh chính.

- Số lượng và trình độ cán bộ chuyên môn.

- Tổ chức hiện trường, dự kiến nhân sự.

- Khả năng bố trí thiết bị cho thực hiện gói thầu.

c) Tài liệu chứng minh nhà xưởng, vật tư, trang thiết bị sản xuất:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin về nhà xưởng, các loại vật tư, trang thiết bị máy móc, phương tiện thi công hiện có để sản xuất, đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu.
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	Tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa:
a) Bảng kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung cấp nêu tại Chương V.

b) Tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu nêu tại ChươngVI.

c) Bản vẽ thiết kế và thuyết minh; đăng kiểm, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại hàng hóa; Ký mã hiệu, nhãn mác; giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của nhà sản xuất theo Mẫu số 11 Chương IV; Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá đã được cơ quan của Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, chứng nhận đạt yêu cầu quy định trong HSMT; có thuyết minh về kết cấu, công dụng, tính năng, sử dụng, bảo hành và vận hành.
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	Nội dung yêu cầu về bảo đảm dự thầu:
- Hình thức bảo đảm dự thầu: 
+ Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt: Có phiếu thu của Kế toán Văn phòng Cục dự trữ quốc gia;

+ Bảo đảm dự thầu bằng chuyển khoản: Có giấy báo ''có'' của Kho bạc Nhà nước, nơi Văn phòng Cục Dự trữ quốc gia mở tài khoản giao dịch: TK 934- 01- 104 Kho bạc Nhà nước Ba đình Hà nội;
+Bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh của Ngân hàng: Có thư bảo lãnh của ngân hàng theo Mẫu số 10 Chương IV do ngân hàng nơi giao dịch của nhà thầu phát hành.
- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: Giá trị bảo đảm dự thầu của gói thầu là 200.000.000 đồng Việt nam (VND).
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 180 ngày kể từ thời gian có hiệu lực của HSDT và không được tính lãi trong thưòi gian bảo đảm dự thầu.
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	Thời gian hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu không trúng thầu trong thời gia không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu.
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	Thời gian có hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.
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	Số lượng HSDT phải nộp là 02 bản giống nhau, trong đó có 01 bộ ''bản gốc'', 01 bộ ''bản chụp''(có công chứng năm 2007 của phòng công chứng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt nam). Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp của bản chụp so với bản gốc.:
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	Cách trình bầy các thông tin trên túi đựng HSDT:

Mỗi bộ HSDT phải được đựng trong túi riêng, có dấu niêm phong bên ngoài, ghi rõ '' bản gốc'' và ''bản chụp'' và được đựng trong 01 tíu lớn, có dấu niêm phong. Trên túi lớn ghi rõ: Hồ sơ dự thầu bán thiét bị đồng bộ chữa cháy rừng; tên, địa chỉ của nhà thầu; không được mở ra trước 10giờ ngày 11tháng 9 năm 2007.
Trường hợp sửa đổi HSDT, ngoài các nội dung nêu trên còn phải ghi thêm dòng chữ “Hồ sơ dự thầu sửa đổi”.
Trường hợp có nhiều túi nhỏ, thì trên mỗi túi nhỏ phải ghi rõ thứ tự từng túi, để đảm boả tính thống nhất, tránh thất lạc, mất mát, thuận tiện cho việc tiếp nhận, bảo quản HSDT.
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	Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2007
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	Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào lúc 14 giờ, ngày 11 Tháng 9 năm 2007, tại Văn phòng Cục Dự trữ quốc gia, ngõ số 343-Phố Đội cấn-Ba đình-Hà nội.
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	 Các yêu cầu khác: 
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	HSDT của nhà thầu sẽ bị loại bỏ nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện tiên quyết sau:
a) Nhà thầu không có tên trong danh sách mua HSMT;

b) Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo yêu cầu nêu tại Mục 3 và khoản 1 Mục 14 Chương I, 
c) Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ như quy định tại khoản 2 Mục 16 Chương I;
d) Không có bản gốc HSDT;

đ) Đơn dự thầu không hợp lệ;

e) Hiệu lực của HSDT không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong HSMT;

g) HSDT có giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện;

h) Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính;

i) Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 1 Chương III;
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	Đồng tiền quy đổi là đồng Việt Nam theo tỷ giá do ngân hàng… công bố vào ngày……

	36
	2
	Nhà thầu phải gửi văn bản chấp thuận vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trong vòng 5 ngày kể từ ngày thông báo trúng thầu.

	38
	1
	a) Địa chỉ nhận đơn kiến nghị:

- Địa chỉ của bên mời thầu: Cục Dự trữ quốc gia; Ban Quản lý kho hàng, số fax 7623491; điện thoại 08046465, 7625636 hoặc 7625632.

- Địa chỉ của chủ đầu tư: Cục Dự trữ quốc gia
- Địa chỉ của người quyết định đầu tư: Bộ Tài chính
Địa chỉ: số 28. Trần Hưng Đạo-Hà nội; Điện thoại:2202828.

c) Bộ phận thường trực HĐTV, địa chỉ nhận đơn kiến nghị: Vụ Tài vụ quản trị-Bộ Tài chính; điện thoại liên hệ: 2208026


	39
	5
	Quy định khác:….
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